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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ TÂN 
 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

      Hà Tân, ngày          tháng 6 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ   trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 

 

Kính gửi: 

- UBND huyện Hà Trung; 

- Phòng NN&PTNT huyện Hà Trung. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 05/ KH - UBND, ngày 15/01/2024 của UBND xã Hà Tân về 

xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao năm 2024. UBND xã báo 

cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm  6 tháng đầu năm  nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm cụ  thể như sau: 
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP huyện 

đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP). 

Để triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP, UBND xã, BCĐ 

xã xây dựng kế hoạch phấn đấu xã đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao năm 2024, triển 

khai mở rộng trên hội nghị mở rộng chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024 xã đã xây dựng ban hành và triển khai các ban 

ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn tổ chức thực hiện: 

UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên trong ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện các đơn vị thôn. 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch, Chỉ đạo cho các thôn 

tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thực hiện đúng theo các Quy định về quản lý an toàn thực phẩm, 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường khu dân cư. 

 2. Việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện của UBND xã.  
(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 01 kèm theo). 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP được giao năm 2024 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện, về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, 

Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2024.  

UBND xã Hà Tân được giao, gồm:  

- Chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi: Khối lượng được giao 

820 tấn; khối lượng đã hoàn thành 640.4/820 tấn đạt 78.1% chỉ tiêu giao ( trong đó 

lúa gạo 395/500 tấn đạt 79%; Rau quả  87.6/120 tấn đạt 73%; Thịt gia súc gia cầm 

93.8/120 tấn đạt 78.2%; Thủy sản 64/80 tấn đạt 80%)  đáp ứng 100% nhu cầu tiêu 

dùng của người tiêu dùng trên địa bàn xã. 



 
 

- Chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ATTP: Không  

- Chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao: 01 

 (Có bảng tổng hợp tại các Phụ lục 02, 2.1, 2.2, 2.3 kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về ATTP trong Kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện. 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về ATTP trong kế hoạch số 

211/KH – UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện về thực hiện kế hoạch hành 

động số 49- KH/ HU ngày 15/11/2021 của huyện ủy tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; 

Quyết định số 04/QĐ - UBND, ngày 04 tháng 01/2024 của UBND huyện Hà 

Trung về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, 

Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2024. 

- Số nhiệm vụ được giao là 02 

- Kết quả: Đang thực hiện đạt 75%  

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP  

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh 

doanh và nhân dân trong toàn xã về công tác vệ sinh ATTP, và công tác bảo vệ 

môi trường.  UBND xã chỉ đạo ban văn hóa, đài truyền thanh xã tuyên truyền, viết 

bài, đưa tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử xã về luật 

vệ sinh ATTP, luật bảo vệ môi trường, văn bản hướng dẫn của nhà nước, kế hoạch 

của UBND xã về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ 

môi trường. Chủ yếu truyên truyền trong các đợt cao điểm: Dịp tết Nguyên đán 

năm 2024. Phối hợp Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên lồng 

ghép vào các hội nghị, buổi sinh hoạt thường kỳ từ xã đến thôn tuyên truyền đến 

với các đoàn viên, hội viên mình về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ 

môi trường một cách sâu sát, thực tế tại địa phương. 

- Kết quả 6 tháng đầu năm đã viết 42 bài đã tuyên truyền trên loa truyền 

thanh, hội nghị xã, thôn 87 lượt, đăng 05 bài trên trang thông tin điện tử, phát 265 

tờ rơi về công tác ATTP; Treo 13 băng zôn. 

 - Kết quả thực hiện công tác đào tạo tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP. 

Ngày 03/03/2024 Hội phụ nữ xã tổ chức hội nghị chuyên đề Phụ nữ Hà Tân thi  đua 

sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. UBND xã tổ chức lễ phát động tháng hành 

động vì ATTP năm 2024. Đoàn Thanh niên xã tổ chức hội nghị chuyên đề với nội 

dung Thanh niên Hà Tân nói không với thực phẩm bẩn tại trường tiểu học. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 03 kèm theo). 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 

4.1. Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP: 

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc trách nhiệm quản lý: 

+ Cấp tỉnh:   01 cơ sở (Bếp ăn tập thể trường Mầm non xã) 

+ Cấp huyện:   04 cơ sở 

+ Cấp xã:   94 cơ sở 

- Tổng số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong 6 tháng 

đầu năm 2024: Không 

- Kết quả cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: Không 

- Kết quả tiếp nhận công bố sản phẩm: Không 



 
 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 04 kèm theo). 

4.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm. 

- Thành lập 02 đoàn kiểm tra đợt tết giáp thìn và tháng vệ sinh ATTP 2024. 

- Kết quả kiểm tra: tổ chức kiểm tra 68 cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ 

ăn uống trên địa trong đó có 67 cơ sở đả bảo thực hiện đúng cam kết, có 01 cơ sở 

thuộc ngành công thương quản lý có sản phẩm bị tiêu hủy, tổng số sản phẩm tiêu 

hủy là 10 gói bánh gồm( 1 gói bánh Alela, 2 gói bánh Libica, 1 gói bánh ngũ quả, 2 

gói mì tôm trộn, 2 gói cháo gấu đỏ và 02 gói mì vị bò cay)  đoàn kiểm tra tiến hành 

lập biên bản thu hồi tang vật xử lý theo quy định.  

 * Kết quả xử phạt vi phạm của: 

 + Chủ tịch UBND cấp huyện: không 

  + Trưởng Công an huyện: không 

  + Chủ tịch UBND cấp xã: không 

  + Trưởng Công an xã: không 

 + Lực lượng quản lý thị trường: không 

(Có bảng tổng hợp tại phụ lục 05 kèm theo). 

- Kết quả giám sát ATTP trên địa bàn: Tổng số mẫu giám sát: 02 đó là mẫu 

nước khoáng và mẫu xúc xích. Kết quả 02/02 mẫu đạt yêu cầu. 

- Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về ATTP thông qua đường 

dây nóng: Không 

- Kết quả ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất ban 

đầu nhỏ lẻ: Tổng số cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý 65 cơ sở, số cơ sở đã ký cam 

kết 65/65, số cơ sở đã được kiểm tra 48 cơ sở đảm bảo yêu cầu. 

- Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm:  BCĐ vệ sinh ATTP xã đã ban 

hành kế hoạch số 38KH-BCĐ ngày 15/03/2024 về kế hoạch phòng chống ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã 

không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra.  

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý ATTP 
- Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy: UBND xã Hà Tân đã ban hành Quyết định 

số 25/QĐ-UBND, ngày 07/3/2024 về  việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ 

sinh ATTP xã; phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên Ban chỉ đạo. 

- Ban hành Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 15/01/2024 về kiện toàn 6/6 

tổ giám sát cộng đồng thôn,  tổ giám sát ATTP tại chợ hoạt động có nề nếp và hiệu 

quả. Luôn chủ động trong việc theo dõi giám sát các mặt hàng ra vào chợ. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 06 kèm theo). 

6. Tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP 

Việc ban hành các cơ chế chính sách, phân bổ kinh phí thực hiện công tác 

đảm bảo ATTP tại UBND xã:  Không 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 07 kèm theo). 

7. Kết quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị, xã hội trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP 

- MTTQ đã xây dựng chương trình phối hợp số 01/CTrPH/UBND-MTTQ, 

ngày 16/01/2024 Công tác phối hợp giữa UBND xã với MTTQ, các Đoàn thể 

Chính trị - xã hội xã trong việc quản lý ATTP trong sản xuất, chế biến bảo quản 

kinh doanh và sử dụng thực phẩm trên địa bàn xã Hà Tân năm 2024. 



 
 

- Hội phụ nữ xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động hội viên sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP thông quan hội nghị tổng kết năm , hội nghị 

tổ chức tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, phát 115 tờ rơi. 

- Hội nông dân xây dựng kế hoạch phát động hội viên thực hiện không buôn 

bán xử dụng các chất cấm trong sản xuất, chế biết thực phẩm, tổ chức tuyên truyền 

lưu động tại chợ và các thôn, tổ chức phát 65 tờ rơi cho hội viên về cách bảo quản 

thực phẩm trong tủ lạnh. Tổ chức tuyên truyền lưu động trong các thôn và tại chợ. 

- Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với nhà trường tổ chức 

phát 85 tờ rơi và tổ chức tuyên truyền kiến thức ATTP trong trường học. 

8. Đánh giá chung:  

Trong năm 2024 với chỉ tiêu phấn đấu đạt xã an toàn thực phẩm nâng cao, 

ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ phải thực 

hiện nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 

xã ATTP nâng cao năm 2024.  

 - Luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của UBND huyện, BCĐ về 

sinh ATTP huyện. 

 - Công tác kiểm tra ATTP tại các cơ sở, các hộ sản xuất và kinh doanh thực 

phẩm tương đối thuận lợi. Nhìn chung người dân chấp hành tốt các quy định về 

ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của 

người dân. 

- 100% cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn 

-Tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã Hà Tân năm 2024. 

-6 tháng đầu năm, UBND xã đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã hội 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân 

dân thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong dịp tết Nguyên 

đán giáp thìn năm 2024, Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024. 

- Thực hiện báo cáo đúng quy định. 

Song quá trình triển khai thực hiện còn gặp 1 số tồn tại như: Chưa được đầu 

tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra phát hiện sản phẩm không 

đảm bảo ATTP, mới chỉ quan sát bằng mặt thường nên việc quản lý còn nhiều bất 

cập. Việc tổ chức kiểm tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn xã còn hạn chế.  

III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, Hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu do UBND huyện 

giao có thời điểm chưa quyết liệt.  

- Việc tuyên truyền, vận động của các ban ngành, đoàn thể đối với các hộ 

sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, còn hạn chế, chưa thường xuyên. 

 2. Nguyên nhân 

Chưa được đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra nên 

khó khăn quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

 Việc tổ chức triển khai thực hiện của các tổ giám sát cộng đồng thôn trong 

việc kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

 Tập quán ăn uống, nhận thức của bộ phận người dân còn thấp nên vẫn còn 

tình trạng sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 



 
 

1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện:  

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ xã đến thôn hoàn thành các chỉ tiêu 

huyện giao theo quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện 

Hà Trung, về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 liên quan đến lĩnh vực ATTP. Phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu của tiêu chí ATTP nâng cao để đầu quý IV đề nghị cấp trên về 

thẩm định công nhận.  

 2. Công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn  
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại 

chúng, đặc biệt là hệ thống đài truyền thanh xã, thôn. Tập trung tuyên truyền tác 

động vào ý thức của các cơ sở SX, kinh doanh về tác hại của việc mất vệ sinh 

trong quá trình sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác VS ATTP trong tết trung thu năm 2024. Tổ 

chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực phẩm có dấu hiệu vi phạm vệ sịnh an toàn thực phẩm. Kịp thời chấn chỉnh, xử 

lý.Tổ chức giám sát các bữa cỗ đông người không để sảy ra ngộ độc thực phẩm. 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ATTP  

Thường xuyên theo dõi, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ATTP từ xã đến 

thôn đảm bảo hoạt động thông suốt. Chỉ đạo các đơn vị thôn tiếp tục thực hiện việc 

giám sát đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.   

5. Công tác xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm an toàn và xã, phường, thị trấn ATTP, xã, phường, thị trấn 

ATTP nâng cao. 

Tăng cường xây dựng và mở rộng các mô hình cánh đồng lúa chất lượng cao 

theo tiêu chuẩn VietGAP.  Phấn đấu đạt xã ATTP nâng cao năm 2024. 

6. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp 

trong công tác đảm bảo ATTP 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về luật an toàn thực phẩm, và các 

văn bản hướng dẫn của nhà nước về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm 

nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở giết mổ 

và người tiêu dùng bằng các hình thức: Trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, 

băng zôn, các buổi nói chuyện; tập huấn kiến thức ATTP; qua buổi sinh hoạt 

thường kỳ các tổ chức chính trị./. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã Hà Tân. UBND xã báo 

cáo UBND huyện, phòng NN&PTNT huyện Hà Trung biết và chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ tiếp theo./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr ĐU, UBND (B/c); 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Trình 



 
 

Phụ lục 01: 

Bảng tổng hợp kết quả ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ 

chức triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng 6 năm 2024 của UBND xã Hà Tân)  

 

TT 

Số văn bản, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Cơ quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ban hành 
Nội dung 

Ghi 

chú 

1 
Số                         

138/KH-UBND 

02/12/2023 
UBND xã 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn xã Hà Tân năm 2024 

 

2 
Số 139/KH-UBND 

02/12/2023 
UBND xã 

Thông tin tuyên truyền và đào tạo tập huấn về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hà Tân năm 

2024 

 

3 
Số 03/KH-UBND 

09/01/2024 
UBND xã 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Giáp thìn và lễ hội mùa xuân 

năm 2024 

 

4 
Số 01/KH-BCĐ 

09/01/2024 
BCĐ xã 

Kế hoạch Hoạt động của Ban chỉ đạo về quản 

lý vệ sinh ATTP xã Hà Tân năm 2024 
 

5 
Số 06/QĐ - UBND 

09/01/2024 
UBND xã 

Về việc thành lập đoàn kiểm tra An toàn thực 

phẩm trong đợt tết Nguyên Đán Giáp Thìn và 

mùa Lễ hội xuân năm 2024 

 

6 
Số 01/TB-ĐKT 

12/01/2024 
UBND xã 

Thông báo lịch kiểm tra ATTP  trong dịp tết 

nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội mùa xuân năm 

2024 

 

7 
Số 04/KH-UBND 

15/01/2024 
UBND xã 

Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã 

ATTP 

 

8 
Số 05/KH-UBND 

15/01/2024 
UBND xã 

Xây dựng xã đạt tiêu chí xã An toàn thực phẩm 

nâng cao năm 2024 

 

9 
Số 08/QĐ -UBND 

15/01/2024 
UBND xã 

Về việc kiện toàn 06 Tổ giám sát cộng đồng về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hà Tân 
 

10 

 

Số 01/CTr PH-

UBND 

16/01/2024 
UBND xã 

Công tác phối hợp giữ UBND xã với MTTQ, 

các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc quản lý 

ATTP trong sản xuất , chế biến bảo quản kinh 

doanh và sử dụng thực phẩm trên địa bàn xã Hà 

Tân năm 2024 

 

11 
Số: 02/ TB –ĐKT 

Ngày 16/02/2023 
UBND xã 

Kết quả kiểm tra ATTP trong dịp tết nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 
 

12 
Số: 25/QĐ – 

UBND ngày       

07/03/2024 
UBND xã 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ 

sinh an toàn thực phẩm xã Hà Tân 
 

13 
Số 38/BCĐ-UBND 

15/03/2024 BCĐ 
Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và 

các bệnh truyền qua thực phẩm 
 

14 
Số 68/ KH -UBND 

11/4/024 
UBND xã 

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” Năm 2024 
 



 
 

15 
Số 40/QĐ - UBND 

Ngày 11/4/2024 UBND xã 
Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện “Tháng hành 

động vì ATTP” năm 2024 
 

16 
Số 39/TB –ĐKT 

Ngày 15/4/2024 
UBND xã 

Về lịch kiểm tra trong “Tháng hành động vì An 

toàn thực phẩm” năm 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Phụ lục 02: 

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo ATTP 6 tháng đầu 

 năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 6 năm 2024 của UBND xã 

Hà tân)   

 

STT Nội dung 

Chỉ tiêu 

được 

giao 

(Số 

lượng) 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2024 

Ghi chú 
Chưa 

thực 

hiện 

(Số 

lượng) 

Đang 

thực 

hiện 

(Số 

lượng) 

Đã hoàn 

thành 

(Số lượng) 

1 

Thực phẩm tiêu 

dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi 

 

820 
 640,4   

2 

Xây dựng chuỗi 

cung ứng thực 

phẩm an toàn 

0 

 

   

3 
Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm ATTP 
0     

4 
Chợ kinh doanh 

thực phẩm 
0     

5 

Cửa hàng kinh 

doanh thực phẩm 

an toàn 

0     

6 
Xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP 
0     

7 

Xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP 

nâng cao 

 
01 

 
0 

 
0 

 
Đang thực 

hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 2.1: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi   6 tháng đầu năm 2024 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND, ngày     tháng 06 năm 2024 của  

UBND xã Hà Tân) 

 

STT Tên chuỗi sản phẩm 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 

Số lượng 

chuỗi liên 

kết sản xuất, 

cung ứng 

thực phẩm 

an toàn 

Sản lượng 

(tấn) 

Tỷ lệ đáp 

ứng nhu 

cầu (%) 

1 Chuỗi lúa gạo 01 500 100 

2 Rau, quả 01 120 100 

3 Chuỗi thịt gia súc, gia cầm 01 120 100 

4 Chuỗi thủy sản (tôm, cá) 01 80 100 

5 Chuỗi khác 0 0 0 

Tổng cộng 04 820 100 



 
 

Phụ lục 2.2: 

Kết quả xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2024 của UBND xã Hà Tân) 

 

ST

T 
Tên chuỗi sản phẩm 

Số 

lượng 

chuỗi 

Số đơn 

vị tham 

gia 

chuỗi 

Diện tích 

(ha)/quy 

mô (con…) 

Sản lượng 

chuỗi 

(tấn/quả/lít) 

Đã được cấp 

Giấy xác nhận 

sản phẩm chuỗi 

cung ứng thực 

phẩm an toàn 

Thị trường tiêu 

thụ 

1 Chuỗi lúa gạo  0         

2 Rau, quả  0         

3 Chuỗi thịt gia súc, gia cầm  0         

4 Chuỗi thủy sản (tôm, cá) 0         

5 Chuỗi khác (ghi rõ tên chuỗi)  0         

 Tổng cộng           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 2.3: 

Kết quả thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP, ATTP nâng cao 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng 06 năm 2024 của UBND xã Hà Tân) 

 

 

TT Tên đơn vị 

Xã, phường, thị trấn ATTP Xã, phường, thị trấn ATTP nâng cao 

Kế hoạch 

giao 

Đang thực 

hiện 
Kết quả 

Kế hoạch 

giao 

Đang thực 

hiện 
Kết quả 

1 Xã Hà Tân    01 01  

Tổng     01 01  

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục 03: 

Kết quả thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       tháng 6 năm 2024 của UBND xã 

Hà Tân) 

 

 

TT 
Hình thức 

 Kết quả thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2024 

Số 

lượng 

Đối 

tượng 

Số người 

tham dự 

phạm vi 

bao phủ 

1 Mít tinh (buổi) 0    

2 Diễu hành (buổi) 0    

3 Hội thi  0    

4 Nói chuyện (buổi) 0    

5 Phát thanh (lượt phát) 87 Toàn dân  Toàn xã 

6 
Truyền hình (tin, chuyên 

mục, phóng sự,…) 

0 
   

7 
Báo viết (tin, bài, phóng 

sự,…) 

5 
  

Bài trên 

trang thông 

tin điện tử 

8 
Băng rôn, khẩu hiệu,… 

(cái) 

13 
   

9 Áp phích (cái) 0    

10 Tờ gấp (cái) 

265 Nhân dân 

Đoàn viên, 

HV, cơ sở 

SXKD, HS  

 

 

 

 

Toàn xã 

11 Băng đĩa (hình, âm) 01 USB    

12 Đào tạo, tập huấn (lớp)     

13 Hình thức khác     

- Tạp chí     

- Sổ tay     

- …     

                                                                                           

 



 
 

 

Phụ lục 04: 

Kết quả quản lý điều kiện đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       tháng 6 năm 2024 của UBND xã Hà Tân) 

 

STT     Thẩm quyền quản lý              

Cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP 

Cấp giấy cam kết 

sản xuất thực phẩm 

an toàn 

Cấp giấy xác nhận 

nguồn gốc xuất xứ 

Cấp giấy xác nhận 

kiến thức về 

ATTP 

Tổng 

số cơ 

sở 

thuộc 

phạm 

vi 

quản 

lý    

Tổng số 

cơ sở 

thuộc 

đối 

tượng 

phải 

cấp 

giấy        

Số cơ sở đã 

được cấp 

Tổng 

số cơ 

sở 

thuộc 

phạm 

vi 

quản 

lý 

Số cơ sở đã 

được cấp 
Số 

cơ sở 

đã 

được 

cấp 

Tổng 

số 

giấy 

đã 

được 

cấp 

Khối 

lượng 

sản 

phẩm 

được 

cấp 

(kg) 

Tổng 

số hồ 

sơ 

xin 

cấp 

Số giấy đã 

được cấp 

Tổng 

số      

Tỷ lệ 

(%)    

Tổng 

số   

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ngành Y tế 12  0 0    12 12 100        12 100 

2 Ngành NN và PTNT  65  0  0    65  65 100        0 0 

3 Ngành Công thương  22  0 0     22  22 100        22 100 

 Tổng cộng 99 0 0  99 99 100     34  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 05: 

Bảng tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng 6 năm 2024 của UBND xã Hà tân) 

 

ST

T 

Hình thức 

thanh tra, 

kiểm tra 

Tổng 

số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ 

sở 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ sở đạt 

yêu cầu 

Số cơ sở vi 

phạm bị 

cảnh cáo 

Số cơ sở vi phạm bị 

phạt tiền 

Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ 

sở 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ sở 

đạt yêu 

cầu 

Số cơ sở vi 

phạm bị 

cảnh cáo 

Số cơ sở vi phạm bị 

phạt tiền 

Số cơ 

sở  

Tỷ lệ 

(%) 

Số cơ 

sở  

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

cơ 

sở  

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(Tr Đ)  

Số 

cơ 

sở  

Tỷ 

lệ 

(%

) 

Số cơ 

sở  

Tỷ 

lệ 

(%

) 

Số 

cơ 

sở  

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tổng 

số tiền 

phạt  

(Tr Đ) 

1 
Liên 

ngành 
02 02 68 67 98.5 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chuyên 

ngành 
                   

 
Tổng 

cộng 
02 02 68 67 98.5 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Phụ lục 06: 

Kết quả thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát ATTP 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng 6 năm 2024 của UBND xã Hà tân) 

 

STT 

Tên xã, 

phường, thị 

trấn 

Kết quả thực hiện 

Thành lập, kiện toàn Ban nông 

nghiệp xã 
Thành lập, kiện toàn tổ giám sát ATTP 

Đã thành lập, 

kiện toàn 

Giao đơn vị làm 

đầu mối (*) 

Tổng số Tổ giám sát 

được thành lập, 

kiện toàn 

Số lượng Tổ giám sát 

thôn/bản/phố được thành 

lập, kiện toàn 

Số lượng Tổ giám sát 

tại chợ được thành 

lập, kiện toàn 

(1) (2) (3) (4) (5) = (6) + (7) (6) (7) 

1 Xã Hà Tân   06 06 0 

2       

3       

4       

5       

… Tổng cộng   06 06  

 

(*) Ghi rõ tên tổ chức, đơn vị được giao làm đầu mối 



7 
 

Phụ lục 07:  

Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

an toàn và hoạt động quản lý ATTP 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      tháng 6 năm 2024 của UBND xã 

Hà tân) 

 

                                                                                                                        ĐVT: Đồng 

Stt Nội dung hỗ trợ 

Kinh phí hỗ trợ 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

huyện 
Ngân sách xã 

1 Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an 

toàn 

0 0 0 

2 Hỗ trợ hoạt động quản lý 

ATTP 
0 0 0 

... ...    

 Tổng cộng  0  
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